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BÀI 3: LỜI SÔNG NÚI

TRI THỨC NGỮ VĂN;  

ĐỌC VĂN BẢN “HỊCH TƯỚNG SĨ” 

                        (Trần Quốc Tuấn)

I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Chỉ ra được chủ đề và các thể loại của chủ điểm

- Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm; lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.
- HS nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.

- HS phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề; phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.

- HS liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội hiện nay (đặc biệt là vấn đề xây dựng Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước); có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học: nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi khi học các văn bản.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.


	
	Năng lực đặc thù


	- Nhận biết được nội dung bao quát, chủ đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.
- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản nghị luận

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Hịch tướng sĩ 
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, tranh ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV tổ chức trò chơi:  “Đây là ai?”

+ Câu hỏi số 1: 

Thù chồng nợ nước hỏi ai,

Đuôi quân tham bạo, diệt loài xâm lăng

Mê Linh nổi sóng đất bằng,

Hát giang ghi dấu hơn căm đến giờ.

- Là ai?

(Hai Bà Trưng)

+ Câu hỏi số 2: 

Đố ai trên Bạch Đằng Giang,

Làm cho cọc nhọn, dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời,

Gươm thần độc lập giữa trời vung lên.

- Là ai?

(Ngô Quyền)

+ Câu hỏi số 3: 

Đố ai đánh Tống Bình Chiêm

Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành

Ung Châu đổ nát, tan tành

Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng.

- Là ai?

(Lý Thường Kiệt)

+ Câu hỏi số 4: 

Đố ai nổi sáng sông, rừng

Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương

Vân Đồn cướp sạch binh cường

Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

(Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn)

+ Câu hỏi số 5: 

Can trường kháng chiến mười năm

Anh hùng áo vải nhiều lần khốn nguy.

Gian lao có quản ngại gì,

Gươm thần trả lại chính vì quốc dân.

- Là ai?

(Lê Lợi)

+ Câu hỏi số 6: 

Đố ai giải phóng Thăng Long,

Nửa đêm trừ tịch, quyết lòng tiến binh.

Đống Đa, sông Nhĩ vươn mình

Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh, tơi bời.

- Là ai?

(Quang Trung – Nguyễn Huệ)

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài mới: Các em ạ, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…là những anh hung dân tộc vĩ đại của dân tộc ta. Nhắc đến các vị anh hung đó, chúng ta không khỏi tự hào, xúc động. Yêu nước, từ bao đời nay đã trở thành một tư tưởng xuyên suốt, là một truyền thống đấu tranh, bất khuất. Lời sông núi để lại vẫn còn vang vọng, có sức sống lâu bền qua nhiều thế hệ. Nối tiếp chương trình Ngữ văn 8, chúng ta sẽ cùng đến với chủ điểm 3: Lời sông núi. Mời các em cùng ghi bài học ngày hôm nay.  
	Gợi ý:

1. Hai Bà Trưng
2. Ngô Quyền
3. Lý Thường Kiệt
4. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
5. Lê Lợi
6. Quang Trung – Nguyễn Huệ



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu tri thức Ngữ văn

- Gv yêu cầu học sinh đọc đoạn giới thiệu bài học và trả lời câu hỏi:

+ Chủ đề của bài học là gì? 

+ Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?

+ Phần Giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?

- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ

- Hs trả lời câu hỏi

- Gv định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh
Gv tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung theo từng vòng. 

- Vòng 1: Tìm từ khóa

+ Vấn đề được luận bàn

+ Có tính chất bao trùm, xuyên suốt

+ Một luận đề

+ Nhan đề

+ Một số câu

+ Được khái quát từ toàn bộ nội dung.

- Vòng 2: Sắp xếp

+ Khái niệm

+ Đặc điểm

+ Vị trí

- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi, nhận xét.

- GV chốt và mở rộng kiến thức.

Gv bổ sung:

- Nhan đề:

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ chí Minh)

Sức sống của con người Việt Nam qua ca dao (Nguyễn Đình Thi)

Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc (Đặng Thai Mai)

- Ví dụ:

Ví dụ:

+ Luận đề của VB Xem người ta kìa! (Lạc Thanh) là ý nghĩa của sự gần gũi và khác biệt giữa mọi người

+ Luận đề của VB Hãy cầm lấy và đọc (Huỳnh Như Phương) là sự cần thiết của việc đọc sách;...
Gv đặt câu hỏi gợi dẫn:

+ Em hãy chỉ ra mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.

+ Khái quát mối quan hệ đó bằng sơ đồ tư duy.

- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi, nhận xét.

- GV chốt và mở rộng kiến thức, chiếu sơ đồ tư duy.
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	A. Tri thức Ngữ văn

I. Giới thiệu bài học
- Chủ đề bài học: Lời sông núi

(      Trong suốt chiều dài lịch sử, biết bao thế hệ người Việt Nam đã hi sinh xương máu để xây đắp và gìn giữ đất nước mình. Gia tài vô cùng quý báu trong truyền thống của người Việt Nam là lòng yêu nước, là sự gắn bó máu thịt với quê hương. xứ sở. Lòng yêu nước thể hiện ở hành động đấu tranh dựng nước và giữ nước, ở các giá trị tinh thần được tạo nên, trong đó có những áng văn sống mãi với thời gian

- Thể loại chính: 

+ “Hịch tướng sĩ”: Văn bản nghị luận

+ “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”: Văn bản nghị luận

+ “Nam quốc sơn hà”: Thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
II. Khám phá Tri thức ngữ văn 
1. Luận đề, luận điểm trong văn bản nghị luận

a. Luận đề
- Khái niệm: Là vấn đề được luận bàn trong văn bản

- Đặc điểm: 

+ Có tính bao trùm, khái quát toàn bộ văn bản.

+ 1 văn bản – 1 luận đề

- Vị trí:

+ Nhan đề

+ Một số câu văn

+ Khái quát từ nội dung toàn bài

b. Luận điểm

- Khái niệm: Là những ý triển khai khía cạnh khác nhau của 1 luận điểm

- Đặc điểm: Thể hiện ý kiến cụ thể của người viết về vấn đề bàn luận.
2. Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận

Luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong văn bản nghị luận. Mối liên hệ này có tính tầng bậc

	*Hướng dẫn HS đọc, tìm hiểu văn bản “Hịch tướng sĩ”

Thao tác 1: đọc

- Chú ý chiến lược đọc được nêu ở bên phải văn bản.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS tìm hiểu về tác giả và tác phẩm qua phiếu tổng quan về văn bản. (Giao từ tiết trước)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
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- HS thực hiện nhiệm vụ, trình bày sản phẩm

- HS trình bày

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

GV chiếu một số hình ảnh về đền thờ và tượng của Trần Quốc Tuấn 

GV bổ sung 1 số thông tin về thể loại:

- Đối tượng sử dụng: Vua, quan, tướng lính.
- Mục đích sử dụng: Thuyết phục, kêu gọi người dưới quyền chống giặc ngoại xâm hoặc giai cấp thống trị.
- Hoàn cảnh: Khi đất nước có chiến tranh
- Bố cục thông thường
+ Nêu cơ sở.

+ Căn cứ của quan điểm, lập trường, tính chính nghĩa, phi nghĩa…

+ Đưa lời khuyên dụ.
Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản
*GV tổ chức kĩ thuật Think- pair- share (hoàn thành PHT)

Thời gian: 7 phút
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- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận và báo cáo sản phầm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
* GV đặt câu hỏi gợi dẫn:

1. Hãy chỉ ra những điểm chung của các cặp nhân vật lịch sử được nêu ở phần đầu bài hịch. 

2. Tác giả đã nêu hành động của tám cặp nhân vật lịch sử này để minh chứng điều gì? 

- HS trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành PHT

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

* GV chia lớp thành 3 nhóm: Hoàn thành phiếu học tập trả lời câu hỏi sau: Để khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng các tì tướng và thuyết phục họ, Trần Quốc Tuấn đã nhắc đến nhiều hiện tượng trong thực tế. Đó là những hiện tượng nào?
- Thời gian: 7 phút

[image: image4.png]Phiéu hoc tap

T , Cam xuc chl dao
Nhom céac hién tuong c6 trong

STT duagc khoi goi trong

thuc té . s s
long céc ti tuong
Nhing ti 4c clia quan giac
1
Nhitng tinh cam, suy nghi, hanh
ddng clia cht tudng
2

Nhing viéc lam ctlia cac ti tudng




- HS trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức
GV phát vấn: 

- Tác giả đã dùng những bằng chứng và lí lẽ nào để chứng minh các tì tướng đã suy nghĩ hành động không đúng?

- Tác giả đã chọn cách diễn đạt như thế nào để lời hịch có sức tác động lớn đến nhận thức và tình cảm của các tì tướng? Hãy phân tích một ví dụ mà em cho là tiêu biểu cho cách diễn đạt đó.

* GV phát vấn:

- Với tư cách là chủ tướng, Trần Quốc Tuấn đã dùng những lí lẽ nào để kêu gọi các tì tướng phải rèn tập võ nghệ, học tập cuốn Binh thư yếu lược, chuẩn bị cho việc đánh giặc, giữ nước.

- Từ bài hịch này, em rút ra được bài học gì cho bản thân khi viết một bài văn nghị luận?
- HS trả lời câu hỏi

HS báo cáo kết quả, nhận xét.

GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

Hướng dẫn học sinh tổng kết văn bản
- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Hãy tóm tắt nội dung của văn bản. 

+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- GV quan sát, hướng dẫn

- HS suy nghĩ

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo sản phẩm 

- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	B. Hịch tướng sĩ
I. Đọc và tìm hiểu chung 

1. Đọc

- Chú ý đọc với giọng dứt khoát, đanh thép. Giọng điệu thay đổi linh hoạt (nhất là những đoạn thể hiện rõ cảm xúc mãnh liệt của tác giả) 

- Chú ý chiến lược đọc được nêu ở bên phải văn bản.
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: 
- Trần Quốc Tuấn (1231? – 1300)

-  Tước: Hưng Đạo Đại Vương

- Là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc. Ông là người hai lần lãnh đạo và đem lại chiến thắng oanh liệt trong 2 lần chống quân Nguyên xâm lược.

- Ông được nhân dân tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên cả nước.

b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh ra đời
Viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai

- Thể loại: Hịch (văn nghị luận)
II. Khám phá văn bản

1. Mục đích của bài hịch 

* Mục đích của bài hịch (luận đề)

Khuyên nhủ các tì tướng phải chăm lo rèn tập võ nghệ, tích cực học tập Binh thư yếu lược do chính Trần Quốc Tuấn soạn ra.

*Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu đến “còn lưu tiếng tốt”): Nêu cơ sở, căn cứ cho lập luận

Người bề tôi hết lòng với vua/chủ của mình (trong xã hội phong kiến) để chống lại kẻ thù phi nghĩa là giá trị đạo đức được đời đời tôn vinh.

- Phần 2 (tiếp đến “muốn vui chơi phỏng có được không?”): Tiến hành lập luận

Làm rõ tính phi nghĩa của phe địch, đánh giá tình hình thực tế về bổn phận (trách nhiệm) của các tì tướng với chủ tướng.

- Kẻ thù gây nhiều tội ác ( phi nghĩa

- Chủ tướng lo lắng cho sự an nguy của đất nước, luôn quan tâm chăm lo cho tì tướng ( làm tròn trách nhiệm của chủ tướng.

- Tì tướng không chia sẻ nỗi lo với chủ tướng, chỉ theo đuổi ham muốn riêng của bản thân mình, khiến những hậu quả khôn lường xảy ra (với chủ tướng, tì tướng, người thân, mồ mả tổ tiên,…) ( chưa làm tròn trách nhiệm của tì tướng.

- Phần 3 (còn lại): Rút ra kết luận

Khuyên nhủ các tì tướng phải chăm lo rèn tập võ nghệ, tích cực học tập Binh thư yếu lược do chính Trần Quốc Tuấn soạn thì mới là làm đúng bổn phận (trách nhiệm) của người tì tướng với chủ tướng (mở rộng ra chính là trách nhiệm của mỗi người dân với đất nước)
2. Cơ sở, căn cứ cho lập luận của toàn văn bản.

* Các cặp nhân vật – Mối quan hệ - Hành động
 - Cao Kế - Kỉ Tín (vua – tôi) - Kỉ Tín đem mình chết thay, cứu thoát Cao Đế

- Chiêu Vương – Do Vu (vua – tôi) - Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương

- Trí Bá – Dự Nhượng (Chủ - gia thần) - Dự Nhượng nuốt than báo thù cho chủ 

- Tể Trang Công – Thân Khoái (Vua – tôi) - Thân Khoái chặt tay chết theo nạn của vua

- Đường Thái Tông – Kính Đức (Vua – tôi) - Kính Đức phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây

- Cảo Khanh – An Lộc Sơn (Bề tôi – kẻ thù của vua) - Cảo Khanh mắng Lộc Sơn để tỏ lòng trung nghĩa với vua

- Vương Công Kiên – Nguyễn Văn Lộc (Chủ tướng – tì tướng) - Nguyễn Văn Lộc chống quân Mông Kha

- Cốt Đãi Ngột Lang – Xích Tu Tư (Chủ tướng – tì tướng) - Xích Tu Tư xông vào nơi hiểm nguy đánh quân Nam Chiếu

* Mối quan hệ của các cặp nhân vật

- Vua (chủ/chủ tướng)

- Tôi (gia thần/tì tướng)

( Người bề tôi hết lòng với vua/chủ của mình (trong xã hội phong kiến) để chống lại kẻ thù phi nghĩa là giá trị đạo đức được đời đời tôn vinh.

( Cơ sở, căn cứ cho lập luận của toàn văn bản
3. Đánh giá tình hình thực tế về bổn phận (trách nhiệm) của các tì tướng với chủ tướng

* Những tội ác của quân giặc

- Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường ( coi thường mọi người dân Việt, coi thường chủ quyền của đất nước ta.

- Sứ giặc chửi mắng triều đình, quan lại ( coi thường các bậc đáng kính, coi thường kỉ cương, phép nước

- Cậy quyền cậy thế để vơ vét của cải của đất nước ta ( hành vi của kẻ cướp

( Căm thù giặc

*Những tình cảm, suy nghĩ, hành động của chủ tướng

- Đau đớn đến không ăn, không ngủ được; khát vọng tiêu diệt, đánh đuổi kẻ thù, dẫu phải hi sinh thân mình ( trách nhiệm mỗi người Việt cần phải có trước nguy cơ đất nước bị giày xéo.

- Cung cấp mọi điều kiện thuận lợi cho các tì tướng trong công việc; chăm lo nâng cao đời sống cho các tì tướng ( có ơn với các tì tướng.

- Chia sẻ buồn vui như những người thân thiết nhất, sống chết có nhau ( có tình có nghĩa với các tì tướng.

( Muốn báo đáp công ơn của chủ tướng khi chủ tướng cần đến mình.

*Những việc làm khác của các tì tướng

- Làm tì tướng nhưng “nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn” ( chưa làm tròn bổn phận (trách nhiệm) của tì tướng với chủ tướng, của một người dân với đất nước.

- Bản thân tì tướng cũng bị xúc phạm mà không biết căm tức kẻ thù ( cô cảm, không biết giữ thể diện, thiếu dũng khí.

- Mải mê thú vui riêng, chỉ biết chăm lo cho gia đình riêng nhỏ bé ( chưa làm tròn bổn phận (trách nhiệm) với đất nước, với cộng đồng, tầm nhìn hạn hẹp

( Hổ thẹn, muốn sửa chữa những điều bản thân chưa làm đúng.

*Bằng chứng trong thực tế (đã xảy ra)

- Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn…

- Bị xúc phạm mà không biết căm tức kẻ thù…

- Mải mê thú vui riêng, chỉ biết chăm lo cho gia đình riêng nhỏ bé…

* Bằng chứng giả định (có thể hoặc chắc chắn sẽ xảy ra)

- Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang, thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp…tiếng hát không thể làm cho giặc điếc tai.

- Lấy việc chọi gà làm niềm vui…hoặc mê tiếng hát.

- Chẳng những thái ấp của ta không còn…lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?

( Chứng minh, thuyết phục các tì tướng đã suy nghĩ, hành động không đúng
*Nghệ thuật

- Cách dùng từ ngữ 

+ chẳng những…mà còn: tăng cấp

+ nên…nên…: đậm chất khuyên nhủ, ân tình

- Cách dùng câu có hình thức hỏi nhưng để khẳng định

- Cách ngắt nhịp câu văn khi dồn dập, thôi thúc, lúc chậm rãi như tỉ tê, tâm sự

- Cách diễn đạt giàu hình ảnh

- Cách diễn đạt hô ứng tạo hiệu quả cộng hưởng. (các câu văn biền ngẫu) 
4. Những lí lẽ dùng để kêu gọi các tì tướng

- Các tì tướng luôn phải cẩn trọng, không để “mất bò mới lo làm chuồng”. ( viện dẫn những câu nói đã trở thành triết lí nhân sinh được người đời đúc rút, không thể chối cãi.

- Các tì tướng nếu chăm rèn tập võ nghệ, học tập binh thư thì có thể trở thành người tài giỏi, đánh bại kẻ thù, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, trong đó có chính bản thân các tì tướng. ( tác giả đã khẳng định các tì tướng sẽ có được rất nhiều lợi ích và những điều tốt đẹp.

- Các tì tướng chỉ có một lựa chọn là chăm rèn tập võ nghệ, học tập binh thư, nếu không sẽ là kẻ thù của chủ tướng.

( Khích lệ, động viên mức cao nhất ý chí chiến đấu của các tì tướng
III. Tổng kết

1. Nghệ thuật
- Kết hợp nghị luận – biểu cảm.

- Lời văn đanh thép, giọng văn hùng tráng, có sự hô ứng, nhịp nhàng của kiểu câu văn biền ngẫu.

- Hệ thống luận đề, luận điểm và lí lẽ thống nhất, chặt chẽ.

2. Nội dung

Văn bản thể hiện lòng căm thù, quyết tâm đánh giặc cứu nước của chủ tướng, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và tài lãnh đạo, thu phục lòng người của Trần Quốc Tuấn. Đồng thời, thể hiện và khẳng định truyền thống yêu nước, đánh giặc giữ nước của dân tộc.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS thực hiện viết đoạn văn: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đoạn văn cần đáp ứng các yêu cầu:

+ Về nội dung: Trình bày được một nội dung hoàn chỉnh có liên quan trực tiếp đến một truyền thống đáng tự hào của dân tộc ta: yêu nước, chống giặc ngoại xâm, tương thân tương ái….

+ Về hình thức: viết đoạn văn đủ số câu. Các câu trong đoạn phải đúng ngữ pháp, liên kết với nhau bằng các phương tiện phù hợp. Tránh các lỗi về chính tả và dùng từ. Các lí lẽ và bằng chứng phải rõ ràng, phù hợp, có sức thuyết phục.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Đoạn văn tham khảo: 

Trong lịch sử những người dân khốn cùng, không có độc lập nhưng nhờ sự dẫn dắt của Đảng, niềm tin vào Đảng thì những người dân đó càng vững tin hơn vào lòng yêu nước, đoàn kết với nhau để giành lại tổ quốc, non sông. Khi đó những người chiến sĩ sẵn lòng hy sinh để bảo vệ những người dân Việt Nam.

Còn trong đại dịch covid 19 thì tình yêu nước và sự đoàn kết được thấy qua hình ảnh người dân là luôn tin tưởng và làm theo những chỉ đạo cấp bách của nhà nước và Đảng. Nhân dân luôn tin tưởng những chỉ đạo đó là đúng đắn và đồng lòng để thực hiện. Khi đó nhà nước ban hành chỉ thị giãn cách xã hội khiến cuộc sống đảo lộn nhưng mỗi người dân hiểu được rằng đó là biện pháp tốt nhất và cần thiết nhất để bảo vệ sức khoẻ nên không một người dân nào trái với chỉ thị đưa ra. Vì nhân dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, lòng yêu nước, sự đoàn kết cùng nhau thực hiện. Điều này đã giúp cho đất nước ta được an toàn trải qua dịch bệnh với số ca nhiễm và ca tử vong ít hơn so với nhiều nước khác và được đánh giá là quốc gia có chiến dịch phòng chống dịch bệnh tốt.


HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức hoạt động: GALA Sân khấu hóa

Với chủ đề “Hào khí ngàn năm” em hãy sáng tạo kịch bản sân khấu hóa tác phẩm “Hịch tướng sĩ”, tập thoại và tổ chức công diễn trong tiết học sau.
	


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ cho HS:
 - Ghi nhớ các kiến thức đã học

 - Hoàn thành bài tập phần luyện tập.
 - Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt
	- HS thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

- Ghi nhớ các kiến thức đã học

 - Hoàn thành bài tập phần luyện tập.
 - Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt


……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn: 19/10/2025
Tiết 28
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: ĐOẠN VĂN DIỄN DỊCH VÀ ĐOẠN VĂN QUY NẠP
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- HS nắm được đặc điểm, biết nhận diện đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp trong VB, hiểu được tác dụng của từng kiểu tổ chức đó trong việc trình bày nội dung đoạn văn, nhất là ở VB nghị luận.

- HS biết vận dụng kiến thức vể đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp vào việc đọc hiểu và tạo lập VB nghị luận.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.

- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.

- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	-  Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS nắm được đặc điểm, biết nhận diện đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp trong VB, hiểu được tác dụng của từng kiểu tổ chức đó trong việc trình bày nội dung đoạn văn, nhất là ở VB nghị luận.

- HS biết vận dụng kiến thức vể đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp vào việc đọc hiểu và tạo lập VB nghị luận.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV tổ chức trò chơi WORD SEARCH: Tìm và đánh dấu các từ ngữbcó liên quan đến văn bản.
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, Gv dẫn dắt vào bài: Những từ khóa mà các em tìm được rất chính xác. Vậy các từ đó có nghĩa là gì, chúng có liên quan, có mối quan hệ như thế nào với nhau, chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay qua tiết “Thực hành tiếng Việt”
	Gợi ý:  

· Văn bản

· Đoạn văn

· Chủ đề

· Diễn dịch

· Quy nạp

· Song song

· Phối hợp

· Ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức hoạt động nhóm

Dựa vào phần tri thức ngữ văn, SGK trang 58 và SGK trang 64-65, hoàn thành Phiếu học tập sau:
[image: image5.png]Phiéu hoc tap
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GV hướng dẫn HS phân tích ví dụ trong SGK

* Đoạn văn diễn dịch

- Có câu chủ đề đứng đầu đoạn (khẳng định hai nét đặc sắc của tiếng Việt là đẹp và hay)
- Các câu tiếp theo khẳng định cái đẹp, cái hay được thể hiện cụ thể như thế nào
* Đoạn văn quy nạp
- 3 câu đầu nêu những biểu hiện của sự khác biệt tầm thường, vô nghĩa.
- Câu chủ đề ở cuối đoạn 
GV đặt câu hỏi: Vậy theo em, đoạn  văn diễn dịch, quy nạp có chức năng gì?

- HS thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ

- HS thảo luận nhóm và hoàn thành PHT

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Lý thuyết
1. Nhận biết đặc điểm của kiểu tổ chức đoạn văn đoạn văn diễn dịch, đoạn văn quy nạp
     Diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp là các kiểu đoạn văn được phân biệt dựa vào cách thức tổ chức, triển khai nội dung. Việc phân biệt các kiểu đoạn văn này có liên quan đến câu chủ đề
a. Đoạn văn diễn dịch

- Có câu chủ đề đứng đầu đoạn

- Các câu tiếp theo triển khai các nội dung cụ thể để làm rõ chủ đề của đoạn văn.
b. Đoạn văn quy nạp

- Đoạn văn triển khai nội dung chủ đề trước ( khái quát nội dung chung
- Có câu chủ đề ở vị trí cuối đoạn

2. Chức năng của kiểu tổ chức đoạn văn đoạn văn diễn dịch, đoạn văn quy nạp
- Thể hiện rõ chủ đề.

- Làm sáng tỏ nội dung của đoạn văn.

- Phù hợp với dạng văn bản nghị luận.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS hoàn thành PHT cá nhân (bài 1)
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GV hướng dẫn HS làm bài tập 2

- HS suy nghĩ, hoàn thành bài tập

- HS hoàn thành bài tập

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung bài làm của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	II. Luyện tập

1. Bài 1

a. Câu chủ đề:: Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ được.
- Vị trí câu chủ đề: Cuối đoạn
- Cách thức tổ chức: Quy nạp
+ Các câu đầu, tác giả liệt kê những tấm gương trung thần, nghĩa sĩ, nhắc lại những chiến công hiển hách, oai phong.

+ Câu cuối, tác giả khái quát lại vấn đề, đồng thời đưa ra quan điểm của mình.

b. Câu chủ đề: Đồng phục không chỉ đẹp mà còn góp phần tạo nên bản sắc của mỗi trường.
- Vị trí câu chủ đề: Đầu đoạn
- Cách thức tổ chức: Diễn dịch
+ Câu đầu khẳng định giá trị của đồng phục
+ Các câu tiếp theo làm rõ việc đồng phục đã tạo nên bản sắc như thế nào.

2. Bài 2

* Nội dung

- Ví dụ (1): Số phận, cuộc đời của nhân vật Tấm

- Ví dụ (2): Số phận, cuộc đời của nhân vật Thạch Sanh

- Ví dụ (3): Khái quát, không đề cập đến nhân vật hoặc câu truyện nào cụ thể, có thể đúng khi nói về bất cứ câu truyện nào.

( Câu chủ đề
- Ví dụ (4): Số phận, cuộc đời của nhân người em (truyện cây khế)

* Cách sắp xếp thành đoạn văn diễn dịch
(3)- (1)- (2)- (4)...
(3)- (1)- (4)- (2)....
Đặt câu chủ đề ở đầu, các câu sau không theo thứ tự cố định
* Cách sắp xếp thành đoạn văn quy nạp
(1)- (2)- (4)- (3)...
(1)- (4)- (2)- (3)....
Đặt câu chủ đề ở cuối, các câu trước không theo thứ tự cố định
* Lí giải cách sắp xếp: Vì câu (1), (2), (4) có nội dung như nhau ( không cố định vị trí, câu (3) câu chủ đề


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức hoạt động nhóm và yêu cầu HS

Câu chủ đề: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất. 
Nhóm 1: Dựa vào câu chủ đề, viết đoạn  văn diễn dịch (8-10 câu)
Nhóm 2: Dựa vào câu chủ đề, viết đoạn  văn quy nạp (8-10 câu)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Đoạn văn tham khảo
Đoạn văn diễn dịch

        Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất. Lòng yêu nước chính là tình yêu quê hương đất tổ nơi mình sinh ra và lớn lên. Lòng yêu nước có thể là yêu lũy tre xanh bao quanh làng, yêu dòng sông chảy trước nhà, yêu chân ruộng thơm mùi gốc rạ, yêu con cò đứng khoan thai trên đồng bên dáng mẹ còng lưng làm cỏ lúa… Tình cảm ấy đơn giản, gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mỗi người. Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn khôn và trưởng thành thì gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đó là nơi chúng ta cần yêu thương đầu tiên. Mai này chúng ta lớn lên có trường học, xã hội, những người bạn xung quanh. Chúng ta cần phải san sẻ tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người nếu có thể. Đôi khi lòng yêu nước chỉ là tình cảm đơn giản, bình dị như vậy nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.
Đoạn văn quy nạp
       Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước; nỗ lực cố gắng không ngừng để dựng xây và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Lòng yêu nước là tình cảm cao cả, thiêng liêng của mỗi người dành cho quê hương đất nước. Đó là yêu sông, yêu núi, yêu làng, yêu xóm, yêu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S. Tình cảm ấy đơn giản, gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mỗi người. Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn khôn và trưởng thành thì gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đó là nơi chúng ta cần yêu thương đầu tiên. Mai này chúng ta lớn lên có trường học, xã hội, những người bạn xung quanh. Chúng ta cần phải san sẻ tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người nếu có thể. Đôi khi lòng yêu nước chỉ là tình cảm đơn giản, bình dị như vậy nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất.


HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
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